
TRƯỜNG THPT PHAN HUY CHÚ - QUỐC OAI THỜI KHÓA BIỂU LỚP HỌC 
HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2010 - 2020 Áp dụng từ ngày 15-08-2019

Ngày Tiết 10A1 10A2 10A3 10C1 10D1 10D2 10D3 10D4 10D5 10D6 10D7 10D8 11A1 11A2 11A3 11A4 11A5 11A6 11A7 11A8 11A9 11A10

1 CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO

2 TOAN - Hiếu
TOAN - 

T.Luyện

TOAN - 

Chuyên
LY - X.Hải

GDCD - 

Toàn
VAN - Thoa HOA - Thơ TD - Đạt TOAN - Huế TIN - Hào VAN - Khởi Anh - Mai

VAN - 

Đ.Phương
CN - Trang

HOA - 

Hương
Anh - Công

GDQP - 

Hoàn

DIA - 

D.Thúy

VAN - 

Phượng

HOA - 

Mai(BC)
Anh - Thủy SINH - Tân

3
HOA - 

Hương

TOAN - 

T.Luyện

TOAN - 

Chuyên
DIA - Chiến LY - X.Hải VAN - Thoa

TOAN - 

L.Thúy
Anh - Hằng TOAN - Huế VAN - Khởi HOA - Khuê TOAN - Nga TD - Đạt Anh - Thủy SINH - Tân TIN - Hào HOA - Thơ

GDQP - 

Hoàn

VAN - 

Phượng

DIA - 

D.Thúy

HOA - 

Mai(BC)
TOAN - Thư

4
VAN - 

Phượng

GDCD - 

Toàn

DIA - 

D.Thúy

TOAN - 

L.Thúy
LY - X.Hải Anh - Hằng TD - Đạt TOAN - Huế HOA - Khuê VAN - Khởi TIN - Hào TOAN - Nga CN - Trang

VAN - 

Đ.Phương
Anh - Mai TOAN - Hiếu LY - P.Luyện Anh - Công TOAN - Thư SINH - Tân

HOA - 

Mai(BC)

GDQP - 

Hoàn

5
GDCD - 

Toàn

DIA - 

D.Thúy
LY - X.Hải

TOAN - 

L.Thúy
VAN - Thoa HOA - Khuê Anh - Hằng TOAN - Huế VAN - Khởi LY - P.Luyện TOAN - Nga Anh - Mai TIN - Hào

VAN - 

Đ.Phương
CN - Trang

HOA - 

Hương

TOAN - 

T.Luyện
Anh - Công TOAN - Thư

HOA - 

Mai(BC)

GDQP - 

Hoàn

VAN - 

Phượng

1 TD - Dũng TD - Quân SINH - Tân Anh - Bích TOAN - Yến TD - Đạt GDQP - Hải VAN - Hồng DIA - Liễu SU - H.Sơn VAN - Khởi
TD - 

TD.Linh

VAN - 

Đ.Phương
HOA - Hậu Anh - Mai TD - TD.Hải

GDCD - 

Phương
TOAN - Thư

GDCD - 

Toàn
VAN - My

LY - 

L.Huyền
LY - Dung

2
DIA - 

D.Thúy

Anh - 

L.Phương
TD - Quân Anh - Bích TOAN - Yến HOA - Khuê VAN - Ngân VAN - Hồng SU - H.Sơn

TD - 

TD.Linh

GDCD - 

Phương
GDQP - Hải

VAN - 

Đ.Phương
SU - Tuyết Anh - Mai TOAN - Hiếu

VAN - 

Chuyền
TOAN - Thư SINH - Tân TD - Dũng

GDCD - 

Toàn
LY - Dung

3 TIN - TIN
TOAN - 

T.Luyện
HOA - Hậu SU - Tuyết TD - Quân TOAN - Yến VAN - Ngân TIN - P.Hải GDQP - Hải VAN - Khởi

TD - 

TD.Linh
DIA - Liễu SINH - Tân TD - Đạt

TOAN - 

T.Phương
TOAN - Hiếu

DIA - 

D.Thúy
TD - TD.Hải TOAN - Thư

LY - 

L.Huyền
VAN - My TD - Dũng

4
Anh - 

L.Phương
TIN - TIN VAN - Ngân TD - Quân TIN - P.Hải TOAN - Yến DIA - Liễu SU - H.Sơn VAN - Khởi

GDCD - 

Phương
HOA - Khuê VAN - Hồng LY - Dung

VAN - 

Đ.Phương

TOAN - 

T.Phương

VAN - 

Chuyền

TOAN - 

T.Luyện

LY - 

L.Huyền
HOA - Hậu Anh - Mai VAN - My TOAN - Thư

5 TOAN - Hiếu VAN - Ngân TIN - TIN VAN - My TIN - P.Hải
GDCD - 

Phương
SU - H.Sơn GDQP - Hải VAN - Khởi HOA - Hậu HOA - Khuê VAN - Hồng SU - Tuyết LY - Dung

VAN - 

Đ.Phương

VAN - 

Chuyền

TOAN - 

T.Luyện

LY - 

L.Huyền

Anh - 

L.Phương
Anh - Mai

TOAN - 

T.Phương
TOAN - Thư

1 CN - Trang
GDQP - 

Bằng
HOA - Hậu LY - X.Hải Anh - Bích TD - Đạt LY - Huyên

HOA - 

Mai(HD)

Anh - 

L.Phương

TD - 

TD.Linh
Anh - P.Thủy VAN - Hồng TOAN - Nga

TOAN - 

T.Hương

HOA - 

Hương

GDQP - 

Hoàn
TD - TD.Hải

VAN - 

Chuyền

VAN - 

Phượng
TD - Dũng

TOAN - 

T.Phương
TOAN - Thư

2
HOA - 

Hương
VAN - Ngân

DIA - 

D.Thúy
Anh - Bích

HOA - 

Mai(HD)
LY - X.Hải LY - Huyên CN - Trang

Anh - 

L.Phương

TOAN - 

Tuấn

TD - 

TD.Linh
VAN - Hồng TOAN - Nga

TOAN - 

T.Hương
TD - Đạt TD - TD.Hải Anh - P.Thủy

VAN - 

Chuyền

VAN - 

Phượng

GDQP - 

Hoàn
TD - Dũng TOAN - Thư

3
DIA - 

D.Thúy

Anh - 

L.Phương
VAN - Ngân

GDQP - 

Bằng

HOA - 

Mai(HD)
VAN - Thoa

TOAN - 

L.Thúy
Anh - Hằng

TD - 

TD.Linh

TOAN - 

Tuấn
CN - Lương TOAN - Nga TD - Đạt HOA - Hậu

TOAN - 

T.Phương

HOA - 

Hương

VAN - 

Chuyền
TD - TD.Hải

GDQP - 

Hoàn

TOAN - 

T.Hương

HOA - 

Mai(BC)

VAN - 

Phượng

4
Anh - 

L.Phương

DIA - 

D.Thúy
Anh - Bích

TOAN - 

L.Thúy
CN - Trang VAN - Thoa Anh - Hằng VAN - Hồng LY - Huyên HOA - Hậu

SINH - 

Lương

HOA - 

Mai(HD)
Anh - P.Thủy TD - Đạt

HOA - 

Hương

VAN - 

Chuyền
TIN - Hào TOAN - Thư TD - TD.Hải

TOAN - 

T.Hương

TOAN - 

T.Phương

HOA - 

Mai(BC)

5
VAN - 

Phượng

HOA - 

Mai(BC)
Anh - Bích

TOAN - 

L.Thúy
VAN - Thoa CN - Trang VAN - Ngân VAN - Hồng

SINH - 

Lương
HOA - Hậu TIN - Hào LY - Huyên

1 SU - Tuyết LY - Uyên VAN - Ngân
HOA - 

Mai(HD)

SINH - 

Lương
SU - H.Sơn Anh - Hằng TOAN - Huế TIN - P.Hải Anh - P.Thủy VAN - Khởi DIA - Liễu DIA - Chiến LY - Dung

TOAN - 

T.Phương
SU - Thúy HOA - Thơ TOAN - Thư HOA - Hậu VAN - My CN - Xuyến

VAN - 

Phượng

2 LY - Uyên SU - Tuyết VAN - Ngân
HOA - 

Mai(HD)
DIA - Liễu TIN - P.Hải

SINH - 

Lương
Anh - Hằng TOAN - Huế LY - P.Luyện VAN - Khởi SU - H.Sơn Anh - P.Thủy LY - Dung SU - Thúy DIA - Chiến HOA - Thơ TOAN - Thư CN - Xuyến VAN - My

TOAN - 

T.Phương

VAN - 

Phượng

3 LY - Uyên VAN - Ngân SU - Tuyết TIN - P.Hải Anh - Bích DIA - Chiến HOA - Thơ DIA - Liễu TOAN - Huế
SINH - 

Lương
SU - H.Sơn

HOA - 

Mai(HD)
Anh - P.Thủy HOA - Hậu LY - Dung LY - P.Luyện SINH - Tân CN - Xuyến TOAN - Thư

LY - 

L.Huyền

TOAN - 

T.Phương

HOA - 

Mai(BC)

4
VAN - 

Phượng
VAN - Ngân HOA - Hậu VAN - My Anh - Bích Anh - Hằng DIA - Liễu TOAN - Huế VAN - Khởi Anh - P.Thủy LY - Uyên CN - Lương LY - Dung DIA - Chiến

TOAN - 

T.Phương

HOA - 

Hương
LY - P.Luyện SINH - Tân TOAN - Thư

TOAN - 

T.Hương
SU - Thúy CN - Xuyến

5
VAN - 

Phượng

HOA - 

Mai(BC)
Anh - Bích VAN - My SU - Tuyết Anh - Hằng VAN - Ngân

HOA - 

Mai(HD)
TIN - P.Hải VAN - Khởi DIA - Liễu

SINH - 

Lương
HOA - Thơ

TOAN - 

T.Hương
DIA - Chiến SINH - Tân Anh - P.Thủy

HOA - 

Hương
HOA - Hậu CN - Xuyến

LY - 

L.Huyền
SU - Thúy

1
Anh - 

L.Phương
TIN - TIN LY - X.Hải

SINH - 

Lương
TD - Quân TOAN - Yến TIN - P.Hải

HOA - 

Mai(HD)

TD - 

TD.Linh
Anh - P.Thủy LY - Uyên

GDCD - 

Phương

GDCD - 

Toàn

GDQP - 

Bằng
LY - Dung CN - Trang

VAN - 

Chuyền

LY - 

L.Huyền
SU - Thúy

TOAN - 

T.Hương
VAN - My TD - Dũng

2 LY - Uyên TD - Quân CN - Trang
GDCD - 

Toàn
TOAN - Yến LY - X.Hải

TOAN - 

L.Thúy
LY - Huyên

Anh - 

L.Phương
CN - Lương TOAN - Nga

TD - 

TD.Linh
LY - Dung

VAN - 

Đ.Phương

GDQP - 

Bằng

GDCD - 

Phương

VAN - 

Chuyền
TIN - P.Hải

LY - 

L.Huyền

TOAN - 

T.Hương
VAN - My TIN - TIN

3 TIN - TIN
Anh - 

L.Phương
TD - Quân VAN - My LY - X.Hải

SINH - 

Lương

TOAN - 

L.Thúy

GDCD - 

Phương
LY - Huyên LY - P.Luyện LY - Uyên

HOA - 

Mai(HD)

GDQP - 

Bằng

GDCD - 

Toàn
LY - Dung

VAN - 

Chuyền
Anh - P.Thủy SU - Thúy

LY - 

L.Huyền
TIN - P.Hải TD - Dũng Anh - Thủy

4 TD - Dũng LY - Uyên
GDQP - 

Bằng
TD - Quân

HOA - 

Mai(HD)
TOAN - Yến TIN - P.Hải

SINH - 

Lương

GDCD - 

Phương

TOAN - 

Tuấn
Anh - P.Thủy LY - Huyên TOAN - Nga

TOAN - 

T.Hương

VAN - 

Đ.Phương
LY - P.Luyện CN - Trang

VAN - 

Chuyền

Anh - 

L.Phương
SU - Thúy TIN - TIN Anh - Thủy

5
GDQP - 

Bằng
LY - Uyên

GDCD - 

Toàn

HOA - 

Mai(HD)
TOAN - Yến TIN - P.Hải

GDCD - 

Phương
LY - Huyên CN - Lương

TOAN - 

Tuấn
Anh - P.Thủy TIN - TIN TOAN - Nga

TOAN - 

T.Hương

VAN - 

Đ.Phương
LY - P.Luyện SU - Thúy

VAN - 

Chuyền

Anh - 

L.Phương
VAN - My Anh - Thủy LY - Dung

1 SINH - Tân
TOAN - 

T.Luyện
LY - X.Hải TIN - P.Hải GDQP - Hải HOA - Khuê CN - Trang LY - Huyên DIA - Liễu DIA - Chiến TOAN - Nga TIN - TIN HOA - Thơ Anh - Thủy TD - Đạt TOAN - Hiếu TD - TD.Hải Anh - Công

LY - 

L.Huyền

GDCD - 

Toàn

DIA - 

D.Thúy

HOA - 

Mai(BC)

2
HOA - 

Hương
CN - Trang TIN - TIN DIA - Chiến DIA - Liễu LY - X.Hải LY - Huyên TD - Đạt HOA - Khuê TIN - Hào GDQP - Hải TOAN - Nga HOA - Thơ SINH - Tân

VAN - 

Đ.Phương
TOAN - Hiếu

TOAN - 

T.Luyện

GDCD - 

Toàn
TIN - P.Hải

HOA - 

Mai(BC)
Anh - Thủy

DIA - 

D.Thúy

3 TOAN - Hiếu
HOA - 

Mai(BC)

TOAN - 

Chuyên
LY - X.Hải VAN - Thoa GDQP - Hải HOA - Thơ TIN - P.Hải LY - Huyên DIA - Chiến DIA - Liễu Anh - Mai TOAN - Nga Anh - Thủy TIN - Hào Anh - Công

TOAN - 

T.Luyện

HOA - 

Hương
TD - TD.Hải

LY - 

L.Huyền
SINH - Tân

GDCD - 

Toàn

4 TOAN - Hiếu SINH - Tân
TOAN - 

Chuyên
CN - Trang VAN - Thoa DIA - Chiến TD - Đạt DIA - Liễu HOA - Khuê GDQP - Hải TOAN - Nga LY - Huyên

VAN - 

Đ.Phương
TIN - Hào

GDCD - 

Toàn
Anh - Công LY - P.Luyện

HOA - 

Hương

DIA - 

D.Thúy
Anh - Mai

LY - 

L.Huyền
Anh - Thủy

5 SH - Hiếu SH - T.Luyện SH - Chuyên SH - X.Hải SH - Thoa SH - Chiến SH - Thơ SH - Đạt SH - Khuê SH - Hào SH - Nga SH - Mai
SH - 

Đ.Phương
SH - Trang SH - Hương SH - Công SH - P.Luyện SH - D.Thúy SH - Thư

SH - 

Mai(BC)
SH - Thủy SH - Tân

Ngày 12 tháng 8 năm 2019
Người lập: Nguyễn Quý Hào HIỆU TRƯỞNG
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